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Mã HS 8541

Mô tả hàng hóa Thiết bị bán dẫn (ví dụ, đi-ốt, bóng bán dẫn (tranzito), bộ chuyển đổi dựa trên chất bán dẫn); thiết bị bán dẫn cảm quang, kể cả tế bào
quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng mô-đun hoặc thành bảng; đi-ốt phát quang (LED), đã hoặc chưa lắp ráp với đi-ốt phát
quang (LED) khác; tinh thể áp điện đã lắp ráp
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12 dòng thuế thuộc 8541

Mã HS Mô tả hàng hóa Đơn vị Thuế NK
thông
thường

MFN VAT

8541.10.00 Thiết bị bán dẫn (ví dụ, đi-ốt, bóng bán dẫn (tranzito), bộ chuyển đổi dựa trên chất bán dẫn); thiết bị bán dẫn cảm quang, kể
cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng mô-đun hoặc thành bảng; đi-ốt phát quang (LED), đã hoặc chưa
lắp ráp với đi-ốt phát quang (LED) khác; tinh thể áp điện đã lắp ráp / - Đi-ốt, trừ đi-ốt cảm quang hoặc đi-ốt phát quang (LED)

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8541.21.00 Thiết bị bán dẫn (ví dụ, đi-ốt, bóng bán dẫn (tranzito), bộ chuyển đổi dựa trên chất bán dẫn); thiết bị bán dẫn cảm quang, kể
cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng mô-đun hoặc thành bảng; đi-ốt phát quang (LED), đã hoặc chưa
lắp ráp với đi-ốt phát quang (LED) khác; tinh thể áp điện đã lắp ráp / - Tranzito, trừ tranzito cảm quang: / - - Có tỷ lệ tiêu tán
năng lượng dưới 1 W

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8541.29.00 Thiết bị bán dẫn (ví dụ, đi-ốt, bóng bán dẫn (tranzito), bộ chuyển đổi dựa trên chất bán dẫn); thiết bị bán dẫn cảm quang, kể
cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng mô-đun hoặc thành bảng; đi-ốt phát quang (LED), đã hoặc chưa
lắp ráp với đi-ốt phát quang (LED) khác; tinh thể áp điện đã lắp ráp / - Tranzito, trừ tranzito cảm quang: / - - Loại khác

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8541.30.00 Thiết bị bán dẫn (ví dụ, đi-ốt, bóng bán dẫn (tranzito), bộ chuyển đổi dựa trên chất bán dẫn); thiết bị bán dẫn cảm quang, kể
cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng mô-đun hoặc thành bảng; đi-ốt phát quang (LED), đã hoặc chưa
lắp ráp với đi-ốt phát quang (LED) khác; tinh thể áp điện đã lắp ráp / - Thyristors, diacs và triacs, trừ thiết bị cảm quang

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)



Mã HS Mô tả hàng hóa Đơn vị Thuế NK
thông
thường

MFN VAT

8541.41.00 Thiết bị bán dẫn (ví dụ, đi-ốt, bóng bán dẫn (tranzito), bộ chuyển đổi dựa trên chất bán dẫn); thiết bị bán dẫn cảm quang, kể
cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng mô-đun hoặc thành bảng; đi-ốt phát quang (LED), đã hoặc chưa
lắp ráp với đi-ốt phát quang (LED) khác; tinh thể áp điện đã lắp ráp / - Thiết bị bán dẫn cảm quang, kể cả tế bào quang điện
đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng mô-đun hoặc thành bảng; đi-ốt phát quang (LED): / - - Đi-ốt phát quang (LED)

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8541.42.00 Thiết bị bán dẫn (ví dụ, đi-ốt, bóng bán dẫn (tranzito), bộ chuyển đổi dựa trên chất bán dẫn); thiết bị bán dẫn cảm quang, kể
cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng mô-đun hoặc thành bảng; đi-ốt phát quang (LED), đã hoặc chưa
lắp ráp với đi-ốt phát quang (LED) khác; tinh thể áp điện đã lắp ráp / - Thiết bị bán dẫn cảm quang, kể cả tế bào quang điện
đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng mô-đun hoặc thành bảng; đi-ốt phát quang (LED): / - - Tế bào quang điện chưa lắp ráp
thành các mảng mô-đun hoặc thành bảng

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8541.43.00 Thiết bị bán dẫn (ví dụ, đi-ốt, bóng bán dẫn (tranzito), bộ chuyển đổi dựa trên chất bán dẫn); thiết bị bán dẫn cảm quang, kể
cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng mô-đun hoặc thành bảng; đi-ốt phát quang (LED), đã hoặc chưa
lắp ráp với đi-ốt phát quang (LED) khác; tinh thể áp điện đã lắp ráp / - Thiết bị bán dẫn cảm quang, kể cả tế bào quang điện
đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng mô-đun hoặc thành bảng; đi-ốt phát quang (LED): / - - Tế bào quang điện đã lắp ráp
thành các mảng mô-đun hoặc thành bảng

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8541.49.00 Thiết bị bán dẫn (ví dụ, đi-ốt, bóng bán dẫn (tranzito), bộ chuyển đổi dựa trên chất bán dẫn); thiết bị bán dẫn cảm quang, kể
cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng mô-đun hoặc thành bảng; đi-ốt phát quang (LED), đã hoặc chưa
lắp ráp với đi-ốt phát quang (LED) khác; tinh thể áp điện đã lắp ráp / - Thiết bị bán dẫn cảm quang, kể cả tế bào quang điện
đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng mô-đun hoặc thành bảng; đi-ốt phát quang (LED): / - - Loại khác

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8541.51.00 Thiết bị bán dẫn (ví dụ, đi-ốt, bóng bán dẫn (tranzito), bộ chuyển đổi dựa trên chất bán dẫn); thiết bị bán dẫn cảm quang, kể
cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng mô-đun hoặc thành bảng; đi-ốt phát quang (LED), đã hoặc chưa
lắp ráp với đi-ốt phát quang (LED) khác; tinh thể áp điện đã lắp ráp / - Thiết bị bán dẫn khác: / - - Thiết bị chuyển đổi dựa trên
chất bán dẫn

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8541.59.00 Thiết bị bán dẫn (ví dụ, đi-ốt, bóng bán dẫn (tranzito), bộ chuyển đổi dựa trên chất bán dẫn); thiết bị bán dẫn cảm quang, kể
cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng mô-đun hoặc thành bảng; đi-ốt phát quang (LED), đã hoặc chưa
lắp ráp với đi-ốt phát quang (LED) khác; tinh thể áp điện đã lắp ráp / - Thiết bị bán dẫn khác: / - - Loại khác

kg/chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8541.60.00 Thiết bị bán dẫn (ví dụ, đi-ốt, bóng bán dẫn (tranzito), bộ chuyển đổi dựa trên chất bán dẫn); thiết bị bán dẫn cảm quang, kể
cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng mô-đun hoặc thành bảng; đi-ốt phát quang (LED), đã hoặc chưa
lắp ráp với đi-ốt phát quang (LED) khác; tinh thể áp điện đã lắp ráp / - Tinh thể áp điện đã lắp ráp

chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)

8541.90.00 Thiết bị bán dẫn (ví dụ, đi-ốt, bóng bán dẫn (tranzito), bộ chuyển đổi dựa trên chất bán dẫn); thiết bị bán dẫn cảm quang, kể
cả tế bào quang điện đã hoặc chưa lắp ráp thành các mảng mô-đun hoặc thành bảng; đi-ốt phát quang (LED), đã hoặc chưa
lắp ráp với đi-ốt phát quang (LED) khác; tinh thể áp điện đã lắp ráp / - Bộ phận

kg/chiếc 5% 0% 8 / 10
(nhiều
mức)



Báo cáo mang tính tham khảo, được tạo tự động từ dữ liệu biểu thuế nguồn và quy tắc khuyến cáo. Đây không phải quyết định của cơ quan hải quan, không xác nhận mã HS, điều kiện hưởng FTA hay
hiệu lực pháp lý. Người dùng chịu trách nhiệm đối chiếu văn bản pháp luật hiện hành.


